PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
               GIAO THỦY                                             NĂM HỌC 2023 - 2024
                                                                                Môn: Lịch sử và Địa lí, lớp 8  
                                                                                      Thời gian làm bài: 60 phút
                                                                                    ( không kể thời gian giao đề)
                                                                                                          Đề gồm 03 trang                                                                                                                                                                      
1. Phân môn Lịch sử
     Phần I. Trắc nghiệm ( 2,0 điểm)
   Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng ở đầu mỗi ý đúng nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản
( 01/ 1868)?
A. Thành công, giúp Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền.
B. Mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
C. Diễn ra khi Nhật Bản đã là thuộc địa của tư bản phương Tây.
D. Có ảnh hưởng đến một số nước châu Á ( trong đó có Việt Nam).
Câu 2. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 còn được gọi là
A. “Chiến tranh thuốc phiện”.       B. “Chiến tranh chớp nhoáng”.
C. “Chiến tranh lạnh”.                   D. “Cách mạng nhung”.
Câu 3. Vị vua nào cho đo đạc, vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, trồng cây xanh ở quần đảo Hoàng Sa?
A.Vua Gia Long.   B. Vua Minh Mạng.    C. Vua Đồng Khánh.    D. Vua Hàm Nghi.
Câu 4. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”?
A. Nguyễn Hữu Huân.                     B. Trương Định.   
C. Võ Duy Dương.                           D. Nguyễn Trung Trực.
.Câu 5:Triều đình Huế hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp khi kí Hiệp ước
A. Hác- măng       B. Pa-tơ-nốt.         C. Giáp Tuất.         D. Nhâm tuất.
Câu 6: Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp đã:
A. tiến hành sáp nhập nước ta vào khối Liên hiệp Pháp.
B. tiến hành phi quân sự hoá ở nước ta để tập trung cho kinh tế.
C. tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta.
D. tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta.
Câu 7. Nội dung dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1914?
A. Mở các trường dạy tiếng Pháp.        B. Truyền bá văn hóa phương Tây.
C. Đào tạo một lớp người thân Pháp.   D. Xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn trong xã hội.
Câu 8. Khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, tầng lớp mới nào xuất hiện?
A. Tiểu tư sản, học sinh, sinh viên.                     B. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản. 
C. Địa chủ, học sinh, sinh viên.                           D. Tiểu tư sản, nông dân, thợ thủ công.
Phần II. Tự luận ( 3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Bằng sự hiểu biết của em về phong trào chống Pháp trong những năm 1885- 1896, em hãy:
a.Trình bày về cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( 1885 -1896): Địa bàn, căn cứ, lãnh đạo, diễn biến, kết quả.
b.Từ kết quả của phong trào Cần vương, cuộc khởi nghĩa Yên Thế, em rút ra bài học gì cho cuộc đấu tranh giành độc lập sau đó, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2. (1,0 điểm): Vì sao Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi cứu nước mới, khác với các nhà yêu nước tiền bối?
  2. Phân môn Địa lí
   Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
        Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng ở đầu mỗi ý đúng nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất nước ta ?
A. Phù sa            B. Feralit                  C. Mùn núi cao                 D. Đất xám
Câu 2.  Đất phù sa của nước ta có đặc điểm:  
A. chua, nghèo chất ba dơ và mùn .        B. có độ phì nhiêu cao.
C. giàu chất dinh dưỡng.		             D. có độ phì cao, rất giàu chất dinh dưỡng.
Câu 3. Trong vùng biển Việt Nam có hai vịnh biển nào?
A.Vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ.                B. Vịnh Hạ Long và vịnh Bắc Bộ.
C. Vịnh Hoàng Sa và vịnh Hạ Long.            D. Vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh.
Câu 4. Loại tài nguyên biển nào sau đây có giá trị lớn trong ngành du lịch?
A. Muối                       B. Sinh vật              C. Bờ biển dài              D. Dầu mỏ
Câu 5. Dầu mỏ và khí tự  nhiên phân bố chủ yếu ở
A. các đồng bằng      B. Bắc Trung Bộ     C. Việt Bắc            D. thềm lục địa
Câu 6. Khí hậu vùng biển nước ta mang tính chất gì?
	[bookmark: _GoBack]A. Nhiệt đới gió mùa.
	B. Ôn đới gió mùa.

	C. Cận nhiệt gió mùa
	D. Cận xích đạo.


Câu 7. Theo Luật biển năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:
A. nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
B. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
D. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.
Câu 8. Khó khăn nào lớn nhất về vấn đề bảo vệ chủ quyền của vùng biển nước ta? 
	A. Có nhiều thiên tai như bão	
B. Tình trạng chồng lấn giữa các vùng biển đảo của nhiều quốc gia.
	

	C. Hiện tượng nước biển dâng
D. Tài nguyên đang  ngày càng cạn kiệt.


Phần II.  Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm):  Nêu đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam?
Câu 2. (1,5 điểm):
   a. ( 1,0 điểm); Nêu khái quát các tài nguyên biển đảo Việt Nam?
   b. ( 0,5 điểm): Em sẽ làm gì để tham gia bảo vệ môi trường biển đảo?
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